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NGHỆ THUẬT
THỊ GIÁC Thứ Tư Thứ Tư

Âm nhạc Không Học
Kỷ này Thứ Tư

S.T.E.M Thứ Tư Thứ Tư

THỂ DỤC. Thứ hai và
thứ tư Thứ hai

Tiếng Ý Thứ sáu Thứ sáu

Mượn sách Thứ năm Thứ năm

LOP 2 HỌC KỲ 1

Các Sự kiện sắp tới

Thông báo: Vui lòng đảm bảo con mình mặc
đồng phục thể thao vào các ngày: 2F: Thứ Hai và
Thứ Tư, và 2O: Thứ Hai. Ngoài ra, mỗi gia đình
vui lòng mang theo một hộp khăn giấy cho lớp
học.
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Chào mừng đến với Học kỳ 1!

Hãy giữ liên lạc

THỜI GIAN BIỂU

Kính gửi gia đình các em học sinh lớp 20 và 2F,  

Chúng tôi hy vọng năm học này sẽ thật vui vẻ và thành công cho tất cả mọi người. Mục tiêu của chúng tôi là bồi dưỡng tinh
thần trách nhiệm cá nhân cao hơn cho tất cả học sinh. Chúng tôi mong quý phụ huynh hãy khuyến khích điều này ở nhà bằng
cách hướng dẫn con tự chuẩn bị cặp sách và có trách nhiệm hơn với đồ dùng cá nhân của mình, bao gồm sách mang về nhà
(trong túi đựng sách thư viện), sách giáo khoa, bìa đựng tài liệu, áo len và hộp cơm trưa.  Chúng tôi cảm ơn sự hỗ trợ và hợp
tác của quý vị trong  học tập của con mình. 
Nếu quý vị muốn liên hệ với chúng tôi, địa chỉ email của chúng tôi được liệt kê bên dưới! Quý vị cũng có thể liên hệ với
chúng tôi qua Seesaw hoặc văn phòng nhà trường.

Compass
Nếu bạn chưa đăng nhập vào Compass, vui lòng đến văn phòng và nhân viên văn phòng của chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ
trợ. Compass đã thay thế Operoo. Compass là nơi bạn sẽ nhận được các thông tin quan trọng từ nhà trường, ví dụ như
báo cáo học tập của con bạn, bản tin và giấy phép tham gia các chuyến đi chơi và cắm trại.

Tháng hai
Ngày 16 Buổi gặp gỡ và Thăm Hỏi
Ngày 18 Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro lúc 12 giờ pm.

Tháng Ba
Ngày 3 Đêm thông tin dành cho phụ huynh 
Ngày 9 - 20 NAPLAN 
Ngày 11 Đêm thông tin về chương trình lớp Mẫu
Giáo
Ngày 19 Chụp hình Trường  
Ngày 20 Lễ Thánh Bernadette  và Lễ kỷ niệm 70
thành lập Trường St Bernadette

Tháng tư
Ngày 2 Phụng vụ Mùa Chay 
Ngày2 Học sinh kết thúc lúc 1 giờ pm.
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NHỮNG CÂU HỎI QUAN TRỌNG - Làm thế nào để tôi trưởng thành và thay đổi theo thời
gian?
 Trường chúng ta đã thay đổi như thế nào theo thời gian? (Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập
trường) 

HIỂU BIẾT:
Tôi trưởng thành và thay đổi theo thời gian.
Khi trưởng thành và thay đổi, tôi có thể phát triển những kỹ năng mới.
Tôi có nhiều điểm mạnh khác nhau và cũng nhìn thấy điểm mạnh ở người khác.
Tôi có thể phát triển kỹ năng tự quản lý bản thân.

Câu hỏi trọng tâm: Hành vi tích cực trong học tập là gì?
HIỂU BIẾT:
Các em học sinh sẽ được học về Quy tắc ứng xử tích cực trong học tập của trường St. Bernadette.
Quy tắc này được định hướng bởi bốn giá trị hành vi của chúng ta: Tôn trọng, Trách nhiệm,
Lòng tốt và An toàn. Những giá trị này hướng dẫn cách chúng ta cư xử và những quyết định
chúng ta đưa ra.
Tại trường St.Bernadette, chúng ta sẽ cùng nhau thực hành năm hoạt động toàn trường:

Quy trình STAR
Các hoạt động thu hút sự chú ý
Quy trình xếp hàng
Thói quen buổi sáng
Quy trình khẩn cấp
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Học tập về xã hội và cảm xúc

CÂU HỎI VỀ ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN: Chúng ta thuộc về trường học và cộng đồng
tín ngưỡng của mình như thế nào?

HIỂU BIẾT
Cảm giác thuộc về có nghĩa là bạn là một phần của nhóm và cảm thấy được
chào đón, an toàn và được hòa nhập.
Chúng ta đều thuộc về cộng đồng St Bernadette. 
Mọi người được chào đón vào cộng đồng Công giáo thông qua bí tích Rửa
tội.

Đời sống đức tin

Tìm Hiểu - SỨC KHỎE 

ch 



Tiếng Anh
ĐỌC VÀ XEM
Các học sinh sẽ:

Tương tác với văn bản bằng cách dự đoán, kể lại
và xác định mục đích của văn bản.
Sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để giải mã
các từ không quen thuộc.
Hiểu nghĩa đen (Ai? Cái gì? Ở đâu? Khi nào?)
trong khi đọc.

Ngữ âm (30 phút mỗi buổi, 5 lần/tuần) Nền tảng
UFLI  (Ngữ âm)
Trong lớp 2, học sinh sẽ học những nội dung sau: 
Các nguyên âm ngắn: A, I, O  

Quy tắc chính tả FLZS (kép ff, ll, zz & ss)
-all, -oll, -ull âm thanh 
chữ ghép 
Đọc những từ dài hơn.

VIẾT
Các học sinh sẽ:

xây dựng văn bản bằng cách sử dụng câu đơn
và câu ghép.
Sử dụng dấu câu trong văn viết
Luyện tập cách viết chữ để khuyến khích chữ
viết dễ đọc trên nền giấy chấm. 
bắt đầu tự chỉnh sửa bài viết của mình. 

NGỮ PHÁP
Các học sinh sẽ tìm hiểu về:

mở rộng các câu đơn giản 
Bốn loại câu, bao gồm câu mệnh lệnh, câu hỏi,
câu cảm thán và câu khẳng định.
xác định danh từ chung và danh từ riêng
Chỉnh sửa câu về dấu câu 
Hoàn thành câu bằng cách sử dụng các liên từ,
chẳng hạn như but, because và so.

NÓI VÀ NGHE
Các học sinh sẽ:  

Thiết lập các thói quen nghe và nói, chẳng hạn
như hoạt động "Chia sẻ theo cặp".
truyền đạt giọng nói của họ đến khán giả
Theo dõi người nói.
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Toán học
 SỐ
Đếm và giá trị vị trí
Các học sinh sẽ: 

Nhận biết, tạo ra và sắp xếp các số đến 1000. 
Đếm tiến và đếm lùi (đếm nhảy) từ một số bất kỳ. 
Tính cộng thêm 10, trừ đi 10, cộng thêm 100 và trừ
đi 100. 
Phân tách, sắp xếp lại, nhóm lại và đổi tên các số có
hai và ba chữ số. 

Phép cộng và phép trừ
Các học sinh sẽ: 

Khám phá các chiến lược cộng, chẳng hạn như
phép cộng gấp đôi, phép cộng gần gấp đôi, phép
cộng với 10, phép cộng bắc cầu đến 10, phép cộng
đảo chiều và phép chia nhỏ (chia số thành các phần
nhỏ hơn, dễ quản lý hơn).
Khám phá các chiến lược phép trừ, chẳng hạn như
phép trừ một nửa, phép trừ gần một nửa, phép
chia và phép đếm ngược.
Tìm hiểu mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ,
và đảo ngược các phép tính cơ bản.

ĐO
 THỜI GIAN
Các học sinh sẽ: 

Xác định ngày tháng và số ngày giữa các sự kiện
bằng cách sử dụng lịch.
Nhận biết và hiển thị thời gian trên đồng hồ kim
theo giờ, nửa giờ và một phần tư giờ.

Học tại nhà 
Sách đọc: Học sinh
sẽ đổi sách đọc vào
mỗi thứ Ba và thứ
Sáu. 

Từ vựng cơ
bản: Cùng con
luyện tập đánh
vần và đọc các
từ. 
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Nghệ thuật thị giác 
Jo Butler

Các học sinh sẽ:
Khám phá các yếu tố nghệ thuật như đường
nét, hình dạng và màu sắc và kết cấu trong
nhiều quy trình sáng tạo nghệ thuật khác nhau
Tạo ra những bức chân dung lấy cảm hứng từ
nghệ sĩ người Anh David Hockney 
Phân tích và phản hồi các tác phẩm nghệ thuật,
đồng thời sử dụng chúng làm nguồn cảm hứng
cho tác phẩm nghệ thuật độc đáo của riêng
mình.
thử nghiệm với các công cụ tô màu và nguyên
vật liệu
Sử dụng kỹ năng tạo mô hình để tạo ra một tác
phẩm 3D.
thực hành tự quản lý và hợp tác các kỹ năng
trong Xưởng Học Nghệ thuật Thị giác.

S.T.E.M 
Kim Nguyen

Thể dục 
 Ian Miller

Các học sinh sẽ:
Khám phá những ý tưởng khác nhau để
tạo ra sân chơi mơ ước của riêng mình
bằng cách vẽ và ghi chú.
Truyền đạt ý tưởng thiết kế thông qua mô
hình hóa đồng thời lựa chọn vật liệu phù
hợp để sử dụng.
Cùng nhau đánh giá và phê bình thiết kế
sân chơi hiện tại của trường, đồng thời
khám phá các đặc điểm của nó.
Hãy suy ngẫm về những thách thức trong
việc thiết kế và xây dựng một sân chơi
trong mơ, và ghi lại những suy nghĩ này
bằng văn bản hoặc bằng lời nói. 

Nghệ thuật Biểu diễn - Âm nhạc
Jennifer Marshall

Tiếng Ý 
Matteo Maccio  Các học sinh sẽ:

Khám phá các yếu tố âm nhạc của nhịp điệu
 và Beat trong nhiều thể loại âm nhạc, cũng như
các chương trình kỹ thuật số.

 Sử dụng trí tưởng tượng và thử nghiệm để
khám phá các ý tưởng âm nhạc bằng cách
sử dụng chuyển động, nhạc cụ và bộ gõ cơ
thể.
sáng tác, luyện tập và biểu diễn nhóm trình
diễn tập thể trước khán giả là những người
cùng trang lứa.

Các học sinh sẽ:
Tìm hiểu các lời chào thông dụng và
học cách tự giới thiệu bản thân.
Học và thực hành các hướng dẫn cơ
bản và các hoạt động thường nhật
trong lớp học bằng tiếng Ý.
Suy ngẫm về việc sử dụng các ngôn
ngữ khác ngoài tiếng Anh bằng cách
liên hệ chúng với cuộc sống, gia đình
và cộng đồng của chính mình.

Các học sinh sẽ:
Tham gia vào các hoạt động và trò chơi
giúp củng cố và hoàn thiện kỹ năng vận
động của trẻ một cách riêng lẻ và theo
chuỗi.
tham gia vào các hoạt động và trò chơi, qua
đó họ thể hiện khả năng nhận thức không
gian ngày càng cao.
Tham gia vào các hoạt động chơi độc lập và
hợp tác với nhiều loại dụng cụ khác nhau,
và thông qua việc tham gia vào các trò chơi
từ đơn giản đến phức tạp hơn.


